
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04/2024/CV-FCA 

V/v: Chính sách giá dịch vụ chữ 

ký số FastCA 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024                  

Kính gửi:  Quý đại lý, đối tác cung cấp dịch vụ chữ ký số FastCA 

Nhà cung cấp kính gửi các đại lý/đối tác chính sách giá sản phẩm, dịch vụ chữ ký số FastCA gói tiêu 

chuẩn áp dụng từ 01/04/2024 như sau: 

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp 

a. Thuê bao đăng ký mới 

 

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 

Giá dịch vụ 1.400.000 2.200.000 2.550.000 

Token 300.000 300.000 300.000 

Giá trước thuế 1.700.000 2.500.000 2.850.000 

VAT(10%) 170.000 250.000 285.000 

Tổng thanh toán 1.870.000 2.750.000 3.135.000 

 

b. Thuê bao gia hạn  

 

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 

Giá dịch vụ 1.200.000 2.000.000 2.650.000 

Token - - - 

Giá trước thuế 1.200.000 2.000.000 2.650.000 

VAT(10%) 120.000 200.000 265.000 

Tổng thanh toán 1.320.000 2.200.000 2.915.000 

 

2. Đối với khách hàng cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức doanh nghiệp: 

a. Thuê bao đăng ký mới 

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 

Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000 

Token 300.000 300.000 300.000 

Giá trước thuế 800.000 1.100.000 1.400.000 

VAT (10%) 80.000 110.000 140.000 

Tổng thanh toán 880.000 1.210.000 1.540.000 

 



b. Thuê bao gia hạn 

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm 

Giá dịch vụ 500.000 800.000 1.100.000 

Token - - - 

Giá trước thuế 500.000 800.000 1.100.000 

VAT (10%) 50.000 80.000 110.000 

Tổng thanh toán 550.000 880.000 1.210.000 

3. Đối với khách hàng gia hạn trước hạn 

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng 

thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau: 

Thời gian sử dụng còn lại (X) 

(tháng) 
Thời gian cộng dồn (tháng) 

X ≤ 6 6 

6 < X ≤ 12 12 

12 < X ≤ 18 18 

18 < X ≤ 24 24 

4. Đối với dịch vụ sau bán hàng 

Thời gian sử dụng Cấp lại thiết bị Token Điều chỉnh thông tin chứng thư số  

Giá dịch vụ 200.000 100.000 

Token 300.000 - 

Giá trước thuế 500.000 100.000 

VAT (10%) 50.000 10.000 

Tổng thanh toán 550.000 110.000 

5. Tổ chức triển khai 

- Chính sách giá trên có hiệu lực và được áp dụng chính thức kể từ ngày 01/04/2024. 

- Đại lý, Đối tác trả phí dịch vụ và thiết bị theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết hoặc theo 

chính sách NCC ban hành trong từng thời kỳ.  

- Các Đại lý, Đối tác tiếp nhận thông tin và thông báo đến toàn bộ hệ thống kinh doanh của mình để 

thông nhất triển khai.  

- Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn vướng mắc, Quý Đại lý, Đối tác vui lòng liên hệ Phòng 

kinh doanh để được hỗ trợ. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- P. KD, QLDV,KT; 

- Lưu VT; 

GIÁM ĐỐC 
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